
Chức danh Đơn vị Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ 

1 SN01 1 V.07.05.15 Giáo viên Toán
Trung tâm Giáo 

dục - Dạy nghề

Đại học Sư phạm Toán hoặc Đại 

học chuyên ngành Toán có chứng 

chỉ sư phạm đối với giáo viên 

trung học phổ thông.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

2 SN02 1
Viên chức loại 

A1 

Tuyển sinh, Tư 

vấn, giới thiệu 

việc làm

Trung tâm Giáo 

dục - Dạy nghề

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành: Xã hội học, Công tác xã 

hội, Kế toán, Kế toán - Kiểm toán, 

Luật, Kinh tế.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

3 SN03 1

Viên chức loại 

A1 tương 

đương mã 

ngạch 01.003

Phụ trách lĩnh 

vực Hành 

chính-Tổng 

hợp

Trung tâm Giáo 

dục - Dạy nghề

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành: Hành chính học, Hành 

chính, Kế toán, Kế toán - Kiểm 

toán, Luật, Kinh tế.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

4 SN04 1

Phụ trách Văn 

hóa, văn nghệ, 

thông tin lưu 

động

5 SN05 1

Phụ trách Văn 

hóa, văn nghệ 

cơ sở

(Kèm theo Kế hoạch của Quyết đinh số   35    /QĐ-UBND ngày   07   /   01   /2020 của UBND thị xã Ba Đồn)

Vị trí việc làm Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu
Ghi 

chú

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN  VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ BA ĐỒN, NĂM 2019

TT

Mã số 

dự 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Hạng và Mã số 

chức danh nghề 

nghiệp

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành: Văn hóa; Văn hóa nghệ 

thuật; Văn hóa học; Quản lý văn 

hoá; Văn hoá quần chúng; Công 

tác xã hội; Xã hội học; Âm nhạc 

hoặc Sư phạm Âm nhạc

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

Phương pháp 

viên hạng III; 

V.10.06.20

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin



Chức danh Đơn vị Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ 

Vị trí việc làm Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu
Ghi 

chú
TT

Mã số 

dự 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Hạng và Mã số 

chức danh nghề 

nghiệp

6 SN06 1

Phóng viên 

hạng III; 

V.11.02.06

Phóng viên 

Đài Truyền 

thanh - Truyền 

truyền hình

Đại học trở lên chuyên ngành báo 

chí hoặc đại học khác chuyên 

ngành báo chí thì phải qua lớp bồi 

dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 

tuần trở lên.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

7 SN07 1

Kỹ thuật viên 

hạng IV; 

V.05.02.08

Kỹ thuật viên

Đài Truyền 

thanh - Truyền 

truyền hình

Trung cấp trở lên chuyên ngành 

công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 

thông; kỹ thuật điện tử, viễn 

thông.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A1 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

A trở lên

8 SN08 1

Thẩm kế viên 

hạng III; 

V.04.02.06

Phụ trách lĩnh 

vực Xây dựng 

công trình 

Thủy lợi

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng và phát 

triển quỹ đất

Đại học kiến trúc hoặc xây dựng trở 

lên, ngành hoặc chuyên ngành: Xây 

dựng công trình Thủy lợi; Xây dựng 

công trình thủy.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

Tự đảm 

bảo chi 

thường 

xuyên

9 SN09 1

Viên chức loại 

A1 tương 

đương mã 

ngạch 01.003

Phụ trách lĩnh 

vực Lập 

phương án giải 

phóng mặt 

bằng

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng và phát 

triển quỹ đất

Đại học trở lên, ngành hoặc 

chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa 

chính, Kinh tế, Xây dựng, Kiến 

trúc, Kế toán doanh nghiệp, Luật 

hoặc Luật Kinh tế xây dựng.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

Tự đảm 

bảo chi 

thường 

xuyên

10 SN10 1

Viên chức loại 

A1 tương 

đương mã 

ngạch 01.003

Phụ trách lĩnh 

vực  Hành 

chính - Tổng 

hợp

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng và phát 

triển quỹ đất

Đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành: Hành chính học, Hành 

chính, Kế toán, Kế toán - Kiểm 

toán, Luật, Kinh tế.

Đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản trở 

lên hoặc Chứng chỉ tin 

học A trở lên

Chứng chỉ Tiếng anh 

A2 trở lên hoặc 

chứng chỉ Tiếng anh 

B trở lên

Tự đảm 

bảo chi 

thường 

xuyên

Tổng cộng: 10 chỉ tiêu


